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Abstract 

Samples of soft coral Sinularia flexibilis were collected in February, May, August, November in Nha 

Trang, Khanh Hoa. The content of molecular species in phosphatidylethanolamine class in the lipid of 

obtained coral samples has been determined. Identified 14 types of PE molecule species, in which the 

alkenylacyl PE 18:1e/20:4 has the highest concentration, ranging from 51.35% to 63.16% in 4 samples, 

the highest and lowest concentrations were in a sample collected in August and November, respectively. 

Samples collected in August and May have a lower diacyl PE ratio than samples collected in November 

and February. This study identified the lowest alkylacyl and the highest alkenylacyl concentration in a 

sample collected in August. The fatty acids present in this class are 17:1, 18:1, 18:2, 19:1, 20:4 , and 24:5. 

The percentage of the total content of molecule species by each fatty acid is similar between months. The 

total content of molecule species containing 20:4n fatty acids was 80.08–84.27% of the PE class, and the 

difference was not significant in 4 coral samples. There was an inverse correlation between the total 

content of molecule species containing 20:4n PUFA and the total content of 20:4n fatty acid and the 

proportional correlation between the content of PE molecule species containing 24:5n PUFA content of 

24:5n fatty acid in total fatty acids. 
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Tóm tắt 

Các mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis thu thập trong tháng 2, 5, 8, 11 tại vùng biển Nha Trang, Khánh 

Hòa. Hàm lượng các dạng phân tử trong lớp chất phosphatidylethanolamine trong lipid các mẫu san hô thu 

được đã được xác định. Nhận dạng được 14 dạng phân tử PE, trong đó dạng phân tử alkenylacyl PE 

18:1e/20:4 có hàm lượng cao nhất, dao động từ 51,35–63,16% trong 4 mẫu, cao nhất ở mẫu thu tháng 8 và 

thấp nhất ở mẫu thu tháng 11. Mẫu thu tháng 8 và tháng 5 có tỉ lệ diacyl PE thấp hơn so với các mẫu thu 

tháng 11 và tháng 2. Hàm lượng alkylacyl thấp nhất và alkenylacyl cao nhất ở mẫu tháng 8. Các axit béo có 

mặt trong lớp chất này là 17:1, 18:1, 18:2, 19:1, 20:4 và 24:5, tỉ lệ tổng hàm lượng các dạng phân tử theo 

từng axit béo khá tương đồng giữa các tháng. Tổng hàm lượng các dạng phân tử có chứa axit béo 20:4n là 

80,08–84,27% phân lớp PE và chênh lệch không nhiều ở 4 mẫu san hô. Có tương quan tỉ lệ nghịch giữa tổng 

hàm lượng các dạng phân tử chứa PUFA 20:4n và tổng hàm lượng axit béo 20:4n và tương quan tỉ lệ thuận 

giữa hàm lượng các dạng phân tử PE chứa PUFA 24:5n và hàm lượng axit béo24:5n trong tổng axit béo. 

Từ khóa: Lipid, phospholipid, axit béo, thân mềm biển, Sinularia flexibilis. 

 

MỞ ĐẦU 

Cho đến nay đã có rất nhiều các công trình 

nghiên cứu về thành phần và hàm lượng lipid 

và axit béo của các họ san hô khác nhau ở Việt 

Nam và trên thế giới đã được thực hiện, kết quả 

thu được giúp cho các nhà khoa học hiểu rõ 

hơn về cấu tạo hóa sinh, cơ chế trao đổi chất 

cùng nhiều thông tin hữu ích khác như dinh 

dưỡng, sức khỏe của rạn san hô,... Tại Việt 

Nam, trước đây các nghiên cứu về san hô mới 

chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu sự đa dạng sinh 

thái, đánh giá hiện trạng rạn san hô, các nghiên 

cứu hóa sinh thu được những số liệu về hàm 

lượng lipid tổng, thành phần axit béo tổng, 

thành phần các lớp chất trong lipid tổng, một số 

nghiên cứu có đi sâu vào nghiên cứu thành 

phần và hàm lượng các lớp chất lipid không 

phân cực [1]. 

Trong san hô mềm (Alcyonacae), giống 

Sinularia có số lượng loài đa dạng nhất. Trong 

đó Sinularia flexibilis là một trong những loài 

phổ biến, phân bố rộng rãi trong các vùng biển 

khác nhau, trong đó có vùng biển Nha Trang, 

Khánh Hòa, Việt Nam. Trong một tài liệu tổng 

quan năm 2008, tác giả Mohammad K. K. et 

al., đã thống kê được 210 công bố từ năm 1975 
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đến năm 2007 về các chất chuyển hóa thứ cấp 

được phân lập từ các loài san hô thuộc giống 

Sinularia, trong đó có 42 công bố về loài 

Sinularia flexibilis [2]. Thành phần hóa học của 

loài san hô này giàu các hợp chất có cấu trúc 

hóa học thú vị, đặc biệt là các cembranoid 

diterpene, bicembranoid diterpene; steroid, 

polyhydroxysteroid và các hợp chất polyamine 

[3–7] với các hoạt tính kháng khuẩn, chống 

viêm, kháng u, gây độc tế bào, giảm đau, bảo 

vệ thần kinh,... Với những hoạt tính sinh học đa 

dạng và mạnh mẽ của các hợp chất phân lập 

được, loài san hô này được đánh giá có tiềm 

năng lớn trong ứng dụng phát triển các sản 

phẩm dược liệu mới [2]. Chính vì thế, trong 10 

năm trở lại đây, các nghiên cứu trên loài san hô 

này vẫn đều đặn được công bố hàng năm, trên 

cả đối tượng thu thập trong môi trường tự nhiên 

và san hô được nuôi nhân tạo [8]. Bên cạnh rất 

nhiều các nghiên cứu về các hoạt chất thứ cấp 

trong thành phần hóa học loài san hô Sinularia 

flexibilis, các nghiên cứu về lipid lại rất hạn 

chế. Trong một công bố năm 2010, tác giả Imbs 

et al., đã sử dụng thành phần axit béo của 64 

loài san hô mềm trong đó có Sinularia flexibilis 

trong phân loại chemotaxonomy. Các nghiên 

cứu về thành phần dạng phân tử của các lớp 

chất lipid từ loài san hô này hoàn toàn chưa 

được thực hiện. 
Trong thành phần lipid của san hô, lipid 

phân cực mà thành phần chủ yếu là các 
phospholipid có trò quan trọng, là cơ sở cấu 
trúc của các màng tế bào trong cơ thể sinh vật. 
Ở đối tượng san hô, phosphatidylethanolamine 
(PE) là một trong những phospholipid chiếm 
hàm lượng lớn nhất, hàm lượng này có thể lên 
tới 25–30% tổng phospholipid. Thực hiện phân 
tích trên sắc ký lớp mỏng cho thấy, lớp chất 
phosphatidylethanolamine phân bố biệt lập với 
các phân lớp còn lại, có khả năng phân lập sạch 
cao để tiến hành nghiên cứu so với các lớp chất 
khác. Việc thực hiện nghiên cứu thành phần 
dạng phân tử của các lớp chất phospholipid nói 
chung và lớp chất phosphatidylethanolamine 
nói riêng vào các thời điểm khác nhau trong 
năm sẽ bước đầu đánh giá được tính ổn 
định/biến đổi trong thành phần lớp chất này và 
làm tiền đề cho những nghiên cứu sâu rộng hơn 
trong tương lai. 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

Nguyên liệu 

Mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis được 
thu thập trong 4 tháng 2,5,8,11 trong năm tại 
vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa tại độ sâu 7–
8 m có kí hiệu (S-T2, S-T5, S-T8, S-T11). Mẫu 
san hô được định tên bởi PGS. TS. Hoàng 
Xuân Bền và nnk., tại Viện Hải Dương học, 
Nha Trang. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp chiết lipid tổng 

Từ mẫu san hô tươi thu được, lipid tổng 
được chiết theo phương pháp của Folch J. F., 
sử dụng hệ dung môi CHCl3:MeOH tỉ lệ 2:1 
theo thể tích [9]. 

Phương pháp xác định thành phần, hàm 

lượng axit béo 

Hỗn hợp axit béo trong lipid tổng của mẫu 
nghiên cứu được methyl hóa sang dạng methyl 
ester bằng tác nhân H2SO4/MeOH 2% ở 80

o
C 

trong thời gian 2 h. Hỗn hợp metyl của axit béo 
được phân tích trên máy sắc ký khí kết nối 
khối phổ (GC-MS) hãng Shimadzu QP-2010 
(Kyoto, Nhật Bản), sử dụng thư viện chuẩn 
của NIST để so sánh. 

Phân tích thành phần dạng phân tử của lớp 

chất phosphatidylethanolamine 

Lớp chất phosphatidylethanolamine được 
phân lập bằng sắc ký lớp mỏng điều chế, triển 
khai trên bản mỏng Sorbfil (15 cm × 10 cm , 
Krasnodar, LB Nga) với hệ dung môi 
CHCl3:MeOH:C6H6:28%NH4OH (70:30:5:1, 
v:v:v), giải hấp bằng hệ dung môi 
CHCl3:MeOH:H2O (70:30:1, theo thể tích). 

Dạng phân tử của các phân lớp lipid phân 
cực của các mẫu san hô được phân tích bằng 
phương pháp phổ khối phân giải cao, được ghi 
trên thiết bị Shimadzu LCMS-IT-TOF, do hãng 
Shimadzu (Kyoto, Nhật Bản) cung cấp. Các 
phân tích được thực hiện với hệ thống sắc ký 
lỏng Shimadzu Prominence. Các dạng phân tử 
của phân lớp phospholipid được phát hiện bởi 
HRMS và xác định bằng việc so sánh với bộ 
phổ chất chuẩn của hãng Shimadzu Solution 
với phần mềm xử lý v.3.60.361. Quá trình định 
lượng các dạng phân tử của mỗi lớp chất lipid 
phân cực được tính toán theo diện tích mỗi pic 



Dang Thi Phuong Ly et al. 

218 

chất thu được trên phổ ion âm và ion dương 
[9]. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Hàm lƣợng các dạng phân tử trong lớp chất 
phosphatidylethanolamine của lipid mẫu san 
hô Sinularia flexibilis theo các tháng trong 
năm 

Quá trình định lượng các dạng phân tử của 
mỗi lớp chất lipid phân cực được tính toán theo 

diện tích mỗi pic chất thu được trên phổ ion âm 
và ion dương. Đối với phân tử 
phosphatidylethanolamine, các tín hiệu trên 
phổ ion âm được nhận dạng nhạy hơn các tín 
hiệu trên phổ ion dương, do vậy tín hiệu ion âm 
sẽ được sử dụng để tính toán định lượng các 
dạng phân tử có mặt trong lớp chất. Kết quả thu 
được về hàm lượng thành phần lớp chất PE 
trong 4 đợt thu mẫu ở 4 tháng khác nhau được 
trình bày trong bảng sau. 

 
Bảng 1. Hàm lượng các dạng phân tử có mặt trong phân lớp PE trong mẫu san hô S. flexibilis 

nghiên cứu theo 4 tháng trong năm 

Dạng phân tử PE S-T5 S-T8 S-T11 S-T2 

18:1e/17:1 3,33 4,38 5,92 1,83 

18:0e/17:1 2,71 2,87 4,29 1,36 

16:1e/20:4 2,33 2,17 1,98 5,05 

16:0e/20:4 1,59 1,53 2,04 1,97 

18:0e/18:2 + 18:1e/18:1 1,02 1,00 1,08 0,45 

18:0e/18:1 0,28 0,06 0,05 0,06 

18:1e/20:4 58,38 63,16 51,35 53,55 

18:0e/20:4 14,38 11,32 16,53 11,51 

19:1e/20:4 3,57 4,61 3,70 5,52 

18:1/20:4 1,91 0,21 1,81 2,37 

19:1/20:4 1,06 1,28 2,66 3,23 

18:1e/24:5 5,50 4,20 4,80 7,42 

18:0e/24:5 3,93 3,04 3,64 5,50 

Khác 0,02 0,19 0,15 0,18 

 
Kết quả trong bảng 1 cho thấy, trong số 14 

dạng phân tử PE xác định được, có 6 dạng phân 
tử là alkenylacyl PE, 6 dạng phân tử là alkylacyl 
PE, và chỉ có 2 dạng phân tử là diacyl PE. Tỉ lệ 
hàm lượng giữa các nhóm trong 4 tháng được 

thể hiện trên hình 1. Trong các mẫu được nghiên 
cứu, mẫu S-T8 và S-T5 có tỉ lệ diacyl PE thấp 
hơn so với các mẫu S-T11 và S-T2. Hàm lượng 
alkylacyl thấp nhất ở mẫu S-T8, ngược lại hàm 
lượng alkenylacyl cao nhất trong tháng này. 

 

  

Hình 1. Tỉ lệ các dạng alkenylacyl, alkylacyl, diacyl trong lớp chất PE của mẫu san hô nghiên cứu 
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Các axit béo có mặt trong các dạng phân 
tử của lớp chất này không quá đa dạng, bao 
gồm axit béo 17:1, 18:1, 18:2, 19:1, 20:4 và 
24:5, thấp nhất là hàm lương các dạng phân 
tử chứa axit béo 19:1, cao nhất là các dạng 
phân tử chứa axit béo 20:4. Quan sát hình 2 

thấy rằng, tuy xét cụ thể các số liệu phân tích 
từng tháng cũng có sự khác biệt nhất định 
nhưng chênh lệch không quá đáng kể, về mặt 
tỉ lệ tổng hàm lượng các dạng phân tử chứa 
theo từng axit béo khá tương đồng giữa  
các tháng. 

 

  

Hình 2. Tỉ lệ tổng hàm lượng các dạng phân tử trong lớp chất PE của mẫu san hô nghiên cứu  
chứa theo từng axit béo trong thành phẩm 

 
Dạng phân tử PE chiếm hàm lượng cao 

nhất trong cả 4 tháng là 18:1e/20:4 PE, giá trị 
dao động từ 51,35 đến 63,16%, cao nhất ở S-T8 
và thấp nhất ở S-T11. Giá trị này ở S-T11 và S-
T2 khá gần nhau. Kết quả này cũng tương đồng 
với một số công bố trước đó về dạng phân tử 

lớp chất phosphatidylethanolamine của các 
mẫu san hô giống Sinularia: Ở loài Sinularia 
macropodia 18:1e/20:4 PE chiếm 56%, cao 
nhất trong phân lớp PE [10], ở loài Sinularia 
siaesensis 18:1e/20:4 PE chiếm tới 90,9% trong 
phân lớp PE [11]. 

 

 

O O

O

P

O

O
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18:1e/20:4 PE 

 
Có tới 7/14 dạng phân tử có mặt axit béo 

20:4n. Dữ liệu phổ khối phân giải cao không cho 
phép xác định được vị trí của nối đôi trong phân 
tử, để xác định cần dựa vào kết quả phân tích 
thành phần các axit béo. Kết quả phân tích thành 
phần axit béo đã xác định được axit béo có mặt 
trong các dạng phân tử này có thể là 20:4n-6, 
với hàm lượng dao động từ 5,93% tới 16,30% 
trong tổng axit béo của 4 mẫu; hoặc 20:4n-3 với 
hàm lượng dao động từ 0,80% tới 1,27% tổng 
axit béo trong các mẫu được nghiên cứu. 

Tổng hàm lượng các dạng phân tử có 
chứa axit béo 20:4n chiếm tới 80,08% đến 
84,27% trong phân lớp PE ở 4 tháng thu mẫu 
san hô, như vậy sự chênh lệch không quá 
đáng kể giữa các tháng (bảng 2). Tuy nhiên, 
khi xem xét các phân tích nhận thấy có tương 
quan tỉ lệ nghịch giữa tổng hàm lượng các 
dạng phân tử chứa PUFA 20:4n và tổng hàm 
lượng 20:4n/tổng axit béo của các mẫu trong 
4 tháng được nghiên cứu (hình 3). 
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Axit béo 24:5n chỉ có mặt trong 2 dạng 
phân tử PE, tuy nhiên tổng hàm lượng của 2 
dạng phân tử này trong phân lớp PE cũng 
chiếm một tỉ lệ đáng kể (7,23% đến 12,92% 
trong 4 tháng được nghiên cứu). Xem xét số 

liệu phân tích trong 4 tháng, nhận thấy có 
tương quan tỉ lệ thuận giữa hàm lượng các dạng 
phân tử PE chứa PUFA 24:5n và hàm lượng 
axit béo này trong tổng axit béo của mẫu san hô 
nghiên cứu (hình 4). 

 

Bảng 2. Thành phần và hàm lượng các axit béo trong lipid tổng  
mẫu san hô S. flexibilis theo 4 tháng 

STT Axit béo 
Hàm lượng (% tổng axit béo) 

S-T5 S-T8 S-T11 S-T2 

1 12:0 0,09 0,05 0,15 0,13 

2 14:0 1,21 1,16 1,28 1,15 

3 16:0 51,05 54,12 32,93 37,19 

4 16:1n-9 0,33 0,35 0,51 0,35 

5 16:1n-7 2,14 2,13 1,3 2,86 

6 16:2n-7 4,53 4,58 3,82 5,92 

7 17:0 0,1 0,08 0,15 0,13 

8 17:1n 2,02 2,28 1,04 1,03 

9 16:4n-1 0,41 0,29 0,51 0,53 

10 18:0 8,21 8,85 10,18 8,3 

11 18:1n-9 2,86 3,17 2,91 3,28 

12 18:1n-7 0,32 0,31 0,43 0,49 

13 18:2n-9 0,91 0,97 1,6 1,5 

14 18:2n-7 2,48 2,97 3,18 3,41 

15 18:2n-6 0,62 0,2 0,89 0,68 

16 18:3n-6 0,12 0,03 1,7 1,23 

17 18:3n-4 1,24 1,05 1,1 1,32 

18 18:3n-3 0,33 0,24 0,43 0,5 

19 18:4n-3 2,86 2,03 1,05 0,89 

20 18:4n-1 0,39 0,36 0,82 0,9 

21 18:5n-3 0,05 0,02 0,16 0,13 

22 20:0 0,69 0,81 0,61 0,54 

23 20:1n-9 0,21 0,11 0,31 0,25 

24 21:0 0,11 0,07 1,09 0,77 

25 20:4n-6 8,12 5,93 16,3 14,77 

26 20:4n-3 1,14 1,27 0,8 1,17 

27 20:5n-3 0,53 0,29 0,72 0,83 

28 22:0 0,53 0,68 0,43 0,4 

29 22:4n-6 0,09 0,11 0,15 0,18 

30 22:5n-6 0,07 0,13 0,22 0,09 

31 24:0 0,1 0,09 0,13 0,1 

32 22:6n-3 1,42 1,63 1,19 1,41 

33 24:5n-6 3,44 2,58 3,87 4,08 

34 24:6n-3 0,99 0,76 0,49 0,7 

35 Khác 0,29 0,30 0,85 0,13 
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Hình 3. Hàm lượng các dạng phân tử PE chứa PUFA 20:4n và hàm lượng axit béo 20:4n  
trong tổng axit béo mẫu san hô nghiên cứu theo 4 tháng 

 

  

Hình 4. Hàm lượng các dạng phân tử PE chứa PUFA 24:5n và hàm lượng 24:5n  
trong tổng axit béo mẫu san hô nghiên cứu theo 4 tháng 

 
Trong nghiên cứu năm 2010 của nhóm tác 

giả Imbs AB. và cộng sự về axit béo của san hô 
vật chủ và vi sinh vật cộng sinh zooxanthellae, 
các axit béo 20:4n và axit béo đa nối đôi 
tetracosapolyenoic C24 đã được chứng minh 
nguồn gốc xuất phát từ san hô vật chủ trong hệ 
cộng sinh san hô - vi sinh vật cộng sinh 
zooxanthellae [12]. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy hơn 90% dạng phân tử phân lớp 
phosphatidylethanolamine ở mẫu san hô 
Sinularia flexibilis chứa các axit béo này, do 
vậy lớp chất phosphatidylethanolamine có thể 
là lớp chất đặc trưng cho san hô vật chủ trong 
hệ cộng sinh san hô - zooxanthellae. 

KẾT LUẬN 
Trong lipid của mẫu san hô mềm Sinularia 

flexibilis thu thập vào tháng 2, 5, 8, 11 nhận 

dạng được 14 dạng phân tử PE, trong đó dạng 
phân tử alkenylacyl PE 18:1e/20:4 có hàm 
lượng cao nhất, dao động từ 51,35–63,16% 
trong 4 tháng thu mẫu , cao nhất ở mẫu thu 
tháng 8 và thấp nhất ở mẫu thu tháng 11. Mẫu 
thu tháng 8 và tháng 5 có tỉ lệ diacyl PE thấp 
hơn so với các mẫu thu tháng 11 và tháng 2. 
Hàm lượng alkylacyl thấp nhất và alkenylacyl 
cao nhất ở mẫu tháng 8. Các axit béo có mặt 
trong lớp chất này là 17:1, 18:1, 18:2, 19:1, 
20:4 và 24:5, tỉ lệ tổng hàm lượng các dạng 
phân tử theo từng axit béo khá tương đồng giữa 
các tháng. Tổng hàm lượng các dạng phân tử 
có chứa axit béo 20:4n là 80,08–84,27% phân 
lớp PE và chênh lệch không nhiều ở 4 tháng. 
Có tương quan tỉ lệ nghịch giữa tổng hàm 
lượng các dạng phân tử chứa PUFA 20:4n và 
tổng hàm lượng axit béo 20:4n và tương quan tỉ 
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lệ thuận giữa hàm lượng các dạng phân tử PE 
chứa PUFA 24:5n và hàm lượng axit béo24:5n 
trong tổng axit béo trong 4 tháng thu mẫu. 

Lời cảm ơn: Công trình trên được thực hiện 
dưới sự hỗ trợ kinh phí từ Đề tài mã số 
ĐLTE00.06/18–19 thuộc Chương trình Hỗ trợ 
cán bộ khoa học trẻ của Viện Hàn lâm Khoa 
học và công nghệ Việt Nam. 
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